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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 38 /UBND Quảng Thành, ngày 12 tháng 3 năm 2024 

     V/v đề xuất điều chỉnh, bổ sung bảng 

giá đất trên địa bàn xã giai đoạn 2020 - 

2024 

 

 

 

Kính gửi: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Quảng Điền. 

 

Thực hiện công văn số 55/TNMT ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Phòng Tài 

nguyên - Môi trường huyện Quảng Điền về việc rà soát đề xuất điều chỉnh, bổ sung 

bảng giá đất trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2024. 

Sau khi ra soát các tuyến đường trên địa bàn xã Quảng Thành, UBND xã Quảng      

Thành đề xuất điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn xã Quảng Thành  giai 

đoạn 2020 - 2024 như sau: 

Đơn vị tính: Đồng/m2 

TT Địa giới hành chính 
Đề xuất 

tăng/giảm 

1 
Tỉnh lộ 4: Đoạn từ cầu ông Dụ đến cầu Thanh Hà (bắt đầu từ thửa 

đất số 791, tờ 15 kết thúc ở thửa đất số 939, tờ bản đồ số 21) 
Tăng 150% 

2 

Tuyến từ cầu Tây Thành 2 đến cống Bản (nhà ông Chua km 8 + 

500) (từ thửa đất số 846, tờ bản đồ số 16 đến thửa đất số672, tờ 

bản đồ số 21); tuyến từ cổng An Thành đến chợ Tây Ba 
Tăng 150% 

3 
Tuyến từ cầu Tây Thành 1 đến cầu Kim Đôi (từ thửa đất số 102, 

tờ bản đồ số 16 đến thửa đất số 532, tờ bản đồ số 03) 
Tăng 200% 

4 

Tuyến đường phía Tây: Từ Tỉnh lộ 4 (nhà bà Phan Thị Hoa) đến 

Tỉnh lộ 4 (cống Thâm Điền) (từ thửa đất số 891, tờ bản đồ số 21 

đến thửa đất số 188, tờ bản đồ số 16) 
Tăng 150% 

5 

Tuyến từ cầu chợ Tây Ba đến nhà ông Đô (từ thửa đất số 1142, tờ 

bản đồ số 16 đến thửa đất số 803, tờ bản đồ số 17); tuyến từ cống 

An Thành đi Thành Phước (điểm đầu nối với đường An Thành 

đến chợ Tây Ba) (từ thửa đất số 881, tờ bản đồ số 21 đến thửa đất 

số 562, tờ bản đồ số 22); tuyến từ cầu Tây Thành 2 đến cầu Ruộng 

Cung (từ thửa đất số 820, tờ bản đồ số 16 đến thửa đất số 650, tờ 

bản đồ số 16) 

Tăng 150% 



2 

 

6 

Tuyến đường nhà Ông Đô đến cầu Thủy Điền (từ thửa đất số 803, 

tờ bản đồ số 17 đến thửa đất số 33, tờ bản đồ số 18); tuyến đường 

đầu Kim Đôi đến cuối xóm Ba Gò (từ thửa đất số 222, tờ bản đồ 

số 13 đến thửa đất số 246, tờ bản đồ số 9) 

Tăng 130% 

7 
Tuyến đường đập Mưng: Từ Tỉnh lộ 4 đến hói Ngang (từ thửa đất 

số 1257, tờ bản đồ số 16 đến thửa đất số 609, tờ bản đồ số 16) 
Tăng 200% 

8 
Tuyến từ cổng làng Phú Lương A đến cống Đông Xuyên (từ thửa 

đất số 406, tờ bản đồ số 20 đến thửa đất số 05, tờ bản đồ số 14) 
Tăng 150% 

 

 Giá đất ở các khu vực còn lại 

Đơn vị tính: Đồng/m2 

Khu vực Địa giới hành chính 
Đề xuất 

tăng/giảm 

KV1 
Các thôn: Tây Thành, Thanh Hà, An Thành Trên, Thành 

Trung, Phú Ngạn 
Tăng 150% 

KV2 
Các thôn: An Thành Dưới, Phú Lương A, Kim Đôi, Thủy 

Điền 
Tăng 150% 

KV3 Thôn Quán Hòa Tăng 150% 

 

 

Vậy UBND xã Quảng Thành kính đề nghị Phòng Tài nguyên – Môi trường 

xem xét điều chỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khoa 
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